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Lớp: KT11C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Kế toán doanh nghiệp (TN) (KTDN2402T)

1 1100200010 Nguyễn Co Băng   3.0
2 1100200011 Phạm Thị Hồng Bích   3.5
3 1100200015 Trần Thị Diễm Châu   5.5
4 1100200017 Tô Thị Mỹ Chi   3.5
5 1100200021 Đặng Thị Thúy Diễm   4.0
6 1100200024 Đặng Thị Diệu   2.5
7 1100200033 Lê Trang Mỹ Duyên   2.5
8 1100200030 Nguyễn Huỳnh Thùy Dương   4.5
9 1100200041 Bùi Thị Thu Hà   4.0

10 1100200050 Lại Thị Hằng   6.5
11 1100200052 Lê Thúy Hằng   3.5
12 1100200068 Hồ Thị Thu Hiền   4.5
13 1100200071 Nguyễn Trọng Hiền   3.5
14 1100200072 Trần Thị Minh Hiền   4.0
15 1100200098 Dương Huynh   0.0
16 1100200088 Nguyễn Thu Hương   3.5
17 1100200117 Nguyễn Thị Lan   4.0
18 1100200123 Mai Kim Liên   3.5
19 1100200135 Nguyễn Thùy Linh   3.5
20 1100200137 Phan Phượng Linh   3.5
21 1100200168 Đỗ Nguyễn Kim Ngân   5.0
22 1100200180 Nguyễn Thị Nguyệt   5.5
23 1100200193 Ngô Hồng Nhung   5.5
24 1100200354 Nguyễn Thị Hồng Sáu   3.0
25 1100200223 Lê Thị Kim Sương   2.0
26 1100200224 Trương Thị Sương   2.5
27 1100200254 Phạm Thị Ngọc Thương   5.5
28 1100200286 Nguyễn Thị Trang   6.5
29 1100200287 Nguyễn Thị Linh Trang   0.0
30 1100200276 Phan Thị Ngọc Trâm   7.5
31 1100200277 Trần Ngọc Trâm   3.5
32 1100200292 Nguyễn Minh Trí   3.5
33 1100200303 Nguyễn Thành Trọng   3.0
34 1100200309 Nguyễn Thị Thanh Trúc   2.5
35 1100200316 Nguyễn Thị Kim Tuyên   4.0
36 1100200327 Ngô Thụy Phương Uyên   4.5
37 1100200343 Nguyễn Nhật Vy   3.5
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Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1


